
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 10A4 ABY08U Hà Văn An 20/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

2 10A8 A5G0EL Đồng Thị Mai Anh x 04/12/2006 Hải Dương 11A4

3 10A8 A5C0I5 Tô Thị Kiều Anh x 09/06/2006 Kiên Giang 11A4

4 10A4 A5G0DM Nguyễn Dương Gia Bảo 01/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

5 10A7 A580SM Dương Văn Công 14/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

6 10A8 AC1017 Hồ Lê Minh Cường 24/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

7 10A4 A580JQ Vũ Linh Chi x 10/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

8 10A4 A4G0OW Nguyễn Ngọc Hoàng Diệu x 02/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

9 10A4 A570OW Phạm Hoàng Khánh Duy 13/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

10 10A4 A5I0HC Trần Tiến Đạt 12/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

11 10A8 A5I0OC Vũ Tiến Đạt 19/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

12 10A4 A5C0JD Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 30/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

13 10A4 A5C0RJ Nguyễn Trường Đông 31/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

14 10A8 A5I0L0 Phạm Minh Đức 21/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

15 10A8 A5G0CJ Danh Quốc Được 26/11/2005 Cà Mau 11A4

16 10A4 A5G0EQ Lê Trường Giang 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

17 10A4 A580QV Trịnh Gia Hân x 06/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

18 10A4 AC1034 Nguyễn Minh Hậu 08/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

19 10A4 A5C0N6 Hồ Minh Hiếu 27/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

20 10A8 ABY07Y Nguyễn Lê Duy Hoàng 25/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

21 10A8 A5I0DO Lê Đình Công Huy 06/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

22 10A4 B59002 Nguyễn Đức Huy 29/12/2006 Bình Định 11A4

23 10A4 A5C0QQ Ngô Tấn Khang 27/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

24 10A4 A5I0OK Lôi Kỳ Linh x 16/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

25 10A4 A5G0F3 Lê Nguyễn Hồng Ngọc x 12/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

26 10A4 A5C0JY Mai Nguyễn Thành Nhân 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

27 10A4 BCF00Z Nguyễn Tuấn Phát 25/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

28 10A4 AFH030 Lê Phú 17/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

29 10A4 A8708S Nguyễn Hoàng Quân 05/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

30 10A4 A5908I Lê Dương Thanh Sơn 12/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

31 10A4 AKZ0JM Lê Trần Cẩm Tiên x 20/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

32 10A4 A5I0EH Hồ Mạnh Tiến 25/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

33 10A7 A5I0MO Nguyễn Nhất Tiến 04/04/2006 Cà Mau 11A4

34 10A4 A5I0LL Hồ Thanh Toàn 16/03/2006 Vĩnh Long 11A4

35 10A4 A5908N Hồ Trung Thành 12/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

36 10A4 A5908O Dương Thanh Thảo x 22/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

37 10A4 A5509I Huỳnh Ngọc Thiện 22/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

38 10A7 A5A00N Phan Vĩnh Thịnh 24/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

39 10A4 A5I0I4 Nguyễn Hữu Duy Thông 16/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

40 10A4 A5908R Doãn Hiền Hiền Thục x 20/06/2006 Bình Thuận 11A4

41 10A4 A580RK Đỗ Ngọc Anh Thư x 19/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

42 10A7 AC20A6 Huỳnh Nguyễn Anh Thư x 07/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

43 10A4 A5909U Lương Hoài Thương x 14/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

44 10A7 A5D07J Lê Thị Huyền Trang x 25/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

45 10A7 A5D05S Khuất Thái Kiều Trinh x 25/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

46 10A4 A5907V Nguyễn Hoàng Thanh Vy x 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4

47 10A7 A5A023 Nguyễn Ngọc Kiều Vy x 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A4
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